§Ò ¤N TËP kiÓm tra Cuèi häc k× II
Hä vµ tªn ............................                                     m«n to¸n líp 5
Líp: .......	
	                                                   
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 Đ)
Khoanh vào đáp án đúng:
Câu 1: Các số 4,3; 4,28; 3,82; 3,9 được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:
	 A. 4,3; 4,28;  3,82;  3,9				B. 3,82;  3,9;  4,28;  4,3; 
	A. 4,3;  4,28;  3,9  3,82	                               D. 4,28;  4,3;  3,82;  3,9	

Câu 2: 46,8% : 2 = ?
	A. 23,4%		B. 23,4	 	C. 44,8		D. 44,8%

Câu 3: 5,472 m3 = ..........dm3
	A. 54,72 dm3	B. 54720 dm3	C. 5472 dm3		D. 547,2 dm3

Câu 4: Tỉ số phần trăm của 3,6 và 14,4 là:
	A. 0,25%		B. 40%	 	C. 2,5%		D. 25%

Câu 5: Một ô tô đi được 168 km trong 4 giờ. Vận tốc của ô tô là:
	A. 42 km/giờ	B. 38 km/giờ	 C. 41 km/ giờ	D. 656 km/giờ

Câu 6: Toàn đi 2 km hết 31 phút, với vận tốc đó Toàn đi 5 km thì cần thời gian là:
A. 1 giờ 17 phút	       B. 1 giờ 15 phút	 C. 1 giờ 17 phút 30 giây		D. 1 giờ

Câu 7: Cho tam giác ABC có AB = 9 cm, BC = 12 cm; AH = 7 cm.
Diện tích tam giác ABC là: 
A. 31,5 cm2		     B. 42 cm2                        C	H
C. 84 cm2		     D. 63 cm2	

	A	B


Câu 8: Cho biểu đồ hình bên.Đào ?
             dưa                                                 
         11,5%

Chuối 48,5%

Hãy cho biết đào chiếm bao nhiêu phần trăm ?
	A. 48,5%		B. 50%	 	
	C. 40%		D. 11,5%




II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 Đ)
Bài 1: a) Tính: (1 điểm)
3,57 x 4,1 + 2,43 x 4,1					3,42 : 0,57 x 8,4 – 6,8
	
	
	
b) Tính nhanh: (1đ)




		 : 0,5 -  : 0,25 +  : 0,125 -  : 0,1
	
	
	
Bài 2: (2đ) Tìm y
 	1,65 : y = 2,7 + 0,6					y : 0,125 + y : 0,25 - y : 0,5 = 4,36
.............................................................................................................................................. 	
	
	
.................................................................................................................................................
Bài 3: (2đ) Lúc 8 giờ 30 phút một xe máy khởi hành đi từ A về B với vận tốc 45 km/giờ. Cùng lúc đó cách A 30km,  một ô tô đuổi theo xe máy với vận tốc 60 km/ giờ. Ô tô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ? Chỗ gặp nhau cách A bn km?
	
	
	
	
	
	
	
	
           
                                                        

                                                         §Ò ¤N TËP kiÓm tra Cuèi häc k× II
Hä vµ tªn ............................                                     m«n to¸n líp 5
Líp: .......		                                                   
								                                       
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 Đ)
Khoanh vào đáp án đúng:
1) Tæng gi¸ trÞ cña c¸c ch÷ sè 5 vµ 7 trong sè 45 079 lµ:
A. 12                   B. 57                     C. 5070               D. 507

2) PhÐp tÝnh nµo d­íi ®©y cho kÕt qu¶ lín nhÊt:
A. 252 – 87                             B. 56 x 3                      C. 117 + 42                       D. 500 : 4

3) Gi¸ trÞ cña biÓu thøc 8304 : ( 24 x 4 + 77) lµ:
A. 28026                          B. 1461                        C. 51                               D. 48


4) ViÕt ph©n sè  d­íi d¹ng tØ sè phÇn tr¨m ta cã:
A. 35%                       B. 53%                       C. 40%                            D. 60%

5) Ph©n sè nµo d­íi ®©y lín h¬n 1 vµ bÐ h¬n 1




A.                          B.                          C.                                  D.    

6) Mét « t« ®i ®­îc qu·ng ®­êng 75 km trong giê. TÝnh vËn tèc cña « t« ®ã?
A. 75 km/giê                  B. 93,75 km/giê                 C. 45 km/giê                 D. 60 km/giê

7. Cho 2,4 + 2,4 + 2,4 + 7,2 =               x 2,4 . Sè thÝch hîp viÕt vµo « trèng lµ:
 
A. 4                     B. 6                         C. 10                     D. 5

8) DiÖn tÝch cña h×nh bªn b»ng: 
  
A. 21,2m2                  B. 27,2m2                                                                                                                  
C. 13,6 m2                   D. 16,6 m2                             3m                            4m
                                                                                                  5m
                                                                                                       
                                                                                 2m
                                                                                                          
                                                                                            2,6m






 II) PhÇn tù luËn( 6 ®)
Bµi 1: TÝnh: (2®)
 a) 6,78 – ( 8,951 + 4,784) : 2,05                         b) 6 giê 45 phót  + 14 giê 30 phót : 5
  	
	
	
	
	
 Bµi 2 : T×m y : (2®)
a) y : 7,2 = 3,9 + 2,5                                                            b) 8,75 x y + 1,25 x y = 35                                                                                                    
	
	
	
	
	
Bµi 3: : Một ô tô và một xe máy đi  cùng một lúc ở hai đầu của  quãng đường và đi ngược chiều nhau. Biết quãng đường AB dài 160km. Ô tô đi với vận tốc 44km/giờ, xe máy đi với vận tốc 36km/giờ. Hỏi:
a. Sau 1 giờ 30 phút đi, hai xe còn cách nhau bao nhiêu ki lô mét?
b. Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ biết chúng bắt đầu xuất phát lúc 6 giờ sáng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bài 4: Tính nhanh                   
(1999 x 1998 x 1997) x (4,8 - 2,4 x 2) 
[bookmark: _GoBack]	
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